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■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 第 4課　面
めん
接
せつ
は何で決

き
まる？

タ 面接 めんせつ phỏng vấn 2/3

前 進学 しんがく học lên cao 2/3

就職 しゅうしょく xin việc, đi làm 2/3

受ける うける dự, tham gia 2/3

〜官 〜かん người ~ 1

段1 基準 きじゅん tiêu chuẩn 2/3

判断する はんだん - する phán đoán 2/3

段2 内田樹 うちだ - たつる UCHIDA Tatsuru (nhà văn người Pháp) 外

大手 おおて lớn 外

出版社 しゅっぱん - しゃ nhà xuất bản 2/3

編集者 へんしゅう - しゃ biên tập 2/3

数〜 すう〜 vài ~ 2/3

〜者 〜しゃ người ~ 2/3

〜秒 〜びょう ~ giây 2/3

合格 ごうかく trúng tuyển, đậu 2/3

受験 じゅけん thi 2/3

合否 ごうひ đậu hay rớt 外

段4 じっくり kỹ, từ từ 外

それとも hay là, hoặc là 2/3

瞬間 しゅんかん khoảnh khắc 2/3

全1 応募 おうぼ ứng tuyển 1

人数 にんずう số người 外

言2 よりどころ ［拠り所］ căn cứ 外

言6 インタビュー phỏng vấn 2/3

認2 就職活動 しゅうしょく - かつどう đi xin việc 2/3

読者 どくしゃ độc giả, người đọc 1

結果 けっか kết quả 2/3

強調する きょうちょう - する nhấn mạnh 2/3

認3 きちんと rõ ràng 2/3




